
TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ      
 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH 
CHỦ ĐỀ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 

 
STT Cơ cấu 

giải 
Tên giải Số lượng 

giải 
Họ và tên HS Lớp Trị giá giải thưởng 

1 GIẢI 
CHÍNH 

NHẤT 1 Nguyễn Anh Thư 9A 500.000VNĐ tiền mặt + Học bổng 100% 
khóa học tiếng Anh 3 tháng + certificate 

 
2 NHÌ 1 Mai Xuân Tùng 8A 300.000VNĐ tiền mặt + Học bổng 50% khóa 

học tiếng Anh 3 tháng + certificate 

3 BA 2 Hồ Xuân Linh 
Cấn Minh Phương 

9A 
8T 

200.000VNĐ tiền mặt + Học bổng 30% khóa 
học tiếng Anh 3 tháng + certificate 

4 KK 4 Nguyễn Minh Trang 
Đỗ Khánh Chi 

Trần Phương Linh 
Nguyễn Tường An 

9A 
9A 
8T 
7T 

100.000VNĐ tiền mặt + Học bổng 30% khóa 
học tiếng Anh 3 tháng + certificate 

 

5 GIẢI PHỤ SÁNG TẠO 1 Trần Đại Nghĩa 9A 200.000 VNĐ 
 

6 VIDEO ĐƯỢC 
YÊU THÍCH 

1 Nguyễn Huy Gia Bình 8T 300.000 VNĐ 
 

7 PHONG CÁCH 2 Nguyễn Lê Hoàng 
Trần Minh Châu 

Khoá 3 
Khoá 4 

100.000 VNĐ 
 

      TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỜNG 
Tiền mặt: 2.300.000 VNĐ 
Khoá học: 

- 1 khoá 100% 
- 1 khoá 50% 
- 6 khoá 30% 

 
Ban tổ chức 


